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   Biên Hòa, ngày 29 tháng12 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

          Phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg  
ngày 05 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 05/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng;

Căn cứ Quyết định số 61/2005/QĐ-BNN ngày 12/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành bản quy định về tiêu chí phân cấp rừng phòng hộ;

Căn cứ Quyết định số 62/2005/QĐ-BNN ngày 12/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành bản quy định về tiêu chí phân loại rừng đặc dụng;

Thực hiện Công văn số 1746/BNN-LN ngày 28/6/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thẩm định kết quả rà soát quy hoạch lại đất lâm nghiệp theo 3 loại rừng tỉnh Đồng Nai;

Xét Tờ trình số 2279/TTr-SNN&PTNT ngày 22/12/2008 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về báo cáo kết quả rà soát và quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ với nội dung như sau:

1. Kết quả rà soát hiện trạng:

Tổng diện tích đất lâm nghiệp đã thực hiện rà soát: 193.249,1 ha; trong đó:

- Đất có rừng: 
155.638,1 ha.
+ Rừng tự nhiên:
110.332,7 ha.
+ Rừng trồng:
45.305,4 ha.
- Đất có cây rừng tái sinh: 
 21.241,2 ha.
- Đất khác trong lâm nghiệp: 
16.369,8 ha.
(Đất khác trong lâm nghiệp: Là diện tích sông, suối, hồ ao, giao thông, thổ cư; đất sản xuất nông nghiệp, trồng cây công nghiệp, cây ăn trái, núi đá...).

a) Phân theo chức năng: 

- Rừng đặc dụng: 99.439,9 ha (đất có rừng: 87.744,2 ha; đất có cây rừng tái sinh: 8.044,7 ha; đất khác trong lâm nghiệp 3.651 ha).

- Rừng phòng hộ: 50.568,4 ha (đất có rừng: 36.806,8 ha; đất có cây rừng tái sinh: 8.995,8 ha; đất khác trong lâm nghiệp 4.765,8 ha).

- Rừng sản xuất: 43.240,8 ha (đất có rừng: 31.087,1 ha; đất có cây rừng tái sinh: 4.200,7 ha; đất khác trong lâm nghiệp 7.953 ha).

b) Phân theo đơn vị hành chính:

- Thành phố Biên Hòa: 1.539 ha (rừng phòng hộ 1.052,1 ha, rừng sản xuất 486,9 ha).

- Huyện Nhơn Trạch: 11.158,6 ha (rừng phòng hộ 10.197,8 ha, rừng sản xuất 960,8 ha).

- Huyện Thống Nhất: 473,2 ha (rừng phòng hộ 426,2 ha, rừng sản xuất 47 ha).

- Huyện Cẩm Mỹ: 97,5 ha (rừng phòng hộ 20 ha, rừng sản xuất 77,5 ha).

- Huyện Xuân Lộc: 17.293,3 ha (rừng phòng hộ 10.182,3 ha, rừng sản xuất 7.111 ha).

- Huyện Vĩnh Cửu: 72.216 ha (rừng đặc dụng 61.686,6 ha, rừng phòng hộ 150,3 ha, rừng sản xuất 10.379,1 ha).

- Huyện Trảng Bom: 1.933,5 ha (rừng đặc dụng 2,9 ha, rừng phòng hộ 135,6 ha, rừng sản xuất 1.795 ha).

- Huyện Long Thành: 3.036,8 ha (rừng phòng hộ 1.093,5 ha, rừng sản xuất 1.943,3 ha).

- Huyện Định Quán: 37.725,7 ha (rừng phòng hộ 19.524,1 ha, rừng sản xuất 18.201,6 ha).

- Huyện Tân Phú: 47.775,4 ha (rừng đặc dụng 37.750,3 ha, rừng phòng hộ 7.786,6 ha, rừng sản xuất 2.238,5 ha).

2. Kết quả quy hoạch 3 loại rừng:

a) Phân theo loại đất, loại rừng:
  

- Diện tích đất lâm nghiệp: 
177.438,6 ha.
- Đất có rừng: 
145.941,8 ha.
+ Rừng tự nhiên:
110.332,7 ha.
+ Rừng trồng:
35.609,1 ha.
- Đất có cây rừng tái sinh: 
  14.055,6 ha.
- Đất khác trong lâm nghiệp: 
17.441,2 ha.
b) Phân theo chức năng:
  
  
   



- Rừng đặc dụng: 99.439,9 ha (đất có rừng: 87.744,2 ha; đất có cây rừng tái sinh: 8.044,7 ha; đất khác trong lâm nghiệp 3.651 ha).

- Rừng phòng hộ: 40.643,9 ha (đất có rừng: 30.559,7 ha; đất có cây rừng tái sinh: 2.813,6 ha; đất khác trong lâm nghiệp 7.270,6 ha).

- Rừng sản xuất: 37.354,9 ha (đất có rừng: 27.637,9 ha; đất có cây rừng tái sinh: 3.197,4 ha; đất khác trong lâm nghiệp 6.519,6 ha).

c) Phân theo đơn vị hành chính:  

- Thành phố Biên Hòa: 174,7 ha (rừng phòng hộ 174,7 ha).

- Huyện Nhơn Trạch: 7.039,8 ha (rừng phòng hộ 7.039,8 ha).

- Huyện Thống Nhất: 277,8 ha (rừng phòng hộ 277,8 ha).

- Huyện Xuân Lộc: 11.583,4 ha (rừng phòng hộ 7.194,3 ha, rừng sản xuất 4.389,1 ha).

- Huyện Vĩnh Cửu: 70.698,7 ha (rừng đặc dụng 61.686,6 ha, rừng phòng hộ 12,1 ha, rừng sản xuất 9.000 ha).

- Huyện Trảng Bom: 98 ha (rừng đặc dụng 2,9 ha, rừng phòng hộ 6,4ha, rừng sản xuất 88,7 ha).

- Huyện Long Thành: 1.651,6 ha (rừng phòng hộ 892,8 ha, rừng sản xuất 758,8 ha).

- Huyện Định Quán: 38.242,4 ha (rừng phòng hộ 17.497,7 ha, rừng sản xuất 20.744,7 ha).

- Huyện Tân Phú: 47.672,2 ha (rừng đặc dụng 37.750,3 ha, rừng phòng hộ 7.548,2 ha, rừng sản xuất 2.373,6 ha).

d) Phân cấp phòng hộ: 

- Rất xung yếu: 5.483 ha, (rừng đặc dụng 3.889,8 ha, rừng phòng hộ 362,3 ha, rừng sản xuất 1.230,9 ha).

- Xung yếu: 137.596,7 ha (rừng đặc dụng 76.668,4 ha, rừng phòng hộ 28.010,6 ha, rừng sản xuất 32.917,7 ha).

- Ít xung yếu: 34.358,9 ha (rừng đặc dụng 18.881,6 ha, rừng phòng hộ 12.271 ha, rừng sản xuất 3.206,3ha).

Điều 2. Kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng là tài liệu cơ sở để các cấp, các ngành và chính quyền địa phương xây dựng, ban hành các chính sách phát triển sản xuất, kinh doanh nghề rừng và quản lý bảo vệ rừng đạt hiệu quả, nhằm 


khai thác sử dụng hợp lý, có hiệu quả rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, nâng cao thu nhập cho nhân dân, đồng thời bảo vệ tốt môi trường, nguồn nước, góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Điều 3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý rừng: Sản xuất cây giống, trồng, chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo đúng quy định và chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp với các Sở ngành, các huyện, thành phố Biên Hòa và thị xã Long Khánh triển khai thực hiện tốt các chương trình dự án phát triển lâm nghiệp bền vững; duy trì, phát triển 3 loại rừng và diện tích rừng trồng nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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